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LK.01

4,590 5
 4.795,55 

LK.02

4,590 5
 4.770,09 

LK.03

4,590 5
 2.606,51 

LK.04

4,590 5
 2.611,57 

LK.05

4,590 5
 4.772,93 

LK.06

4,590 5
 4.325,53 

BT.01

2,665 4
 5.635,80 LK.07

4,590 5
 3.401,69 

LK.08

4,590 5
 3.440,16 

DGD.06

240 5
 3.761,29 

LK.09

4,590 5
 3.486,41 

LK.10

4,590 5
 3.199,12 

BT.02

2,665 4
 9.326,59 

LK.13

4,590 5
 3.461,27 

LK.14

4,590 5
 3.312,86 

LK.12

4,590 5
 3.272,23 

LK.11

4,590 5
 3.104,88 

LK.15

4,590 5
 6.242,13 

LK.16

4,590 5
 6.019,78 

LK.20

4,590 5
 5.556,60 

LK.19

4,590 5
 5.474,54 

LK.21

4,590 5
 5.596,33 

LK.22

4,590 5
 5.076,79 

BT.04

2,665 4
 6.579,16 

BT.03

2,665 4
 6.403,39 

LK.18

4,590 5
 5.001,76 

LK.17

4,590 5
 5.710,95 

SON.01

-- -
 42.334,29 

SON.02

-- -
 58.967,34 

SON.03

-- -
 51.402,66 

SON.05

-- -
 96.117,95 

NNP

-- -
 66.059,84 

BDX.03

2,540 1
 13.629,10 

BDX.02

2,540 1
 15.970,37 

LK.59

4,590 5
 4.132,81 

LK.57

4,590 5
 2.597,13 

LK.58

4,590 5
 2.597,13 

LK.60

4,590 5
 3.410,98 

LK.61

4,590 5
 3.136,05 

LK.62

4,590 5
 3.118,81 

LK.52

4,590 5
 4.309,69 

LK.53

4,590 5
 2.597,12 

LK.54

4,590 5
 2.597,12 

LK.55

4,590 5
 3.983,13 

LK.63

4,590 5
 3.101,57 

LK.64

4,590 5
 3.084,33 

LK.65

4,590 5
 3.067,09 

LK.66

4,590 5
 3.049,85 

LK.67

4,590 5
 3.144,34 

LK.56

4,590 5
 3.983,13 

DGD.05

240 5
 3.376,10 

BT.05

2,665 4
 6.591,16 

LK.42

4,590 5
 1.623,17 

LK.43

4,590 5
 2.988,22 

LK.41

4,590 5
 3.735,56 

LK.40

4,590 5
 3.472,12 

LK.39

4,590 5
 3.472,12 

LK.38

4,590 5
 3.472,13 

BT.06

2,665 4
 4.697,73 

BT.07

2,665 4
 5.302,62 

LK.37

4,590 5
 4.346,50 

LK.36

4,590 5
 4.028,97 

LK.34

4,590 5
 4.027,67 

LK.35

4,590 5
 4.028,97 

LK.46

4,590 5
 4.621,00 

LK.45

4,590 5
 4.621,00 

LK.44

4,590 5
 4.995,42 

LK.49

4,590 5
 4.621,00 

LK.48

4,590 5
 4.621,00 

LK.47

4,590 5
 4.621,00 

LK.51

4,590 5
 4.776,50 

LK.50

4,590 5
 4.621,00 

LK.30

4,590 5
 2.498,53 

LK.31

4,590 5
 2.498,53 

LK.32

4,590 5
 2.498,53 

LK.33

4,590 5
 2.696,57 

LK.29

4,590 5
 2.976,06 

LK.28

4,590 5
 2.757,13 

LK.27

4,590 5
 2.757,13 

LK.26

4,590 5
 2.757,13 

BT.08

2,665 4
 7.419,78 

LK.23

4,590 5
 1.221,14 

DV.01

1,240 3
 2.123,50 

BT.09

2,665 4
 6.682,62 LK.24

4,590 5
 1.581,50 

LK.25

4,590 5
 3.129,69 

BT.11

2,665 4
 8.397,50 

BT.10

2,665 4
 8.526,50 

BT.13

2,665 4
 8.397,50 

BT.12

2,665 4
 8.526,50 

BT.15

2,665 4
 9.050,75 

BT.14

2,665 4
 9.190,06 

BT.17

2,665 4
 4.528,31 

BT.16

2,665 4
 9.038,05 

SON.04

-- -
 1.700,34 

DGD.02

240 5
 15.241,99 

DGD.01

240 5
 15.259,99 

BDX.01

2,540 1
 16.188,03 

DTT

0,055 1
 21.006,82 

DVH.01

0,440 1
 16.170,03 

SON.06

-- -
 17.084,88 

SON.07

-- -
 15.271,08 

MNC

-- -
 2.186,63 

DVH.02

0,440 1
 15.119,96 

SON.08

-- -
 105.406,55 

BDX.05

2,540 1
 21.090,28 

BDX.04

2,540 1
 22.923,16 DV.03

1,240 3
 2.035,04 

DV.02

640 15
 21.516,62 

CC.01

1240 30
 23.995,25 

CC.02

1240 30
 20.898,44 CC.03

1240 30
 19.042,45 

CC.04

1240 30
 21.180,51 

SON.09

-- -
 47.469,28 

BT.22

2,665 4
 8.148,45 

BT.23

2,665 4
 4.319,89 

BT.20

2,665 4
 6.768,03 

BT.21

2,665 4
 3.548,25 

BT.18

2,665 4
 6.214,33 

BT.19

2,665 4
 3.218,06 SON.10

-- -
 318,00 

CXCD.02

-- -
 6.158,12 NTD

-- -
 2.901,08 

DYT.01

640 15
 75.815,11 

DYT.02

640 15
 51.875,07 

DGD.03

2,840 7
 55.709,92 

DGD.04

240 5
 9.000,00 

CC.07

1240 30
 7.331,23 

OXH 

840 20
 122.496,02 

CC.06

1240 30
 17.804,12 

CC.05

1240 30
 20.446,41 

BDX.06

2,540 1
 32.196,70 

CXCD.01

-- -
 32.035,87 

SON.11

-- -
 182,34 

CXCC.25

0,055 1
 571,18 

CXCC.74

0,055 1
 665,88 

CXCC.73

0,055 1
 655,84 

CXCC.97

0,055 1
 477,00 

CXCC.98

0,055 1
 1.497,92 

CXCC.53

0,055 1
 409,61 

CXCC.55

0,055 1
 378,00 

CXCC.54

0,055 1
 378,00 

CXCC.58

0,055 1
 378,00 

CXCC.57

0,055 1
 378,00 

CXCC.56

0,055 1
 378,00 

CXCC.60

0,055 1
 393,00 

CXCC.59

0,055 1
 378,00 

CXCC.39

0,055 1
 2.719,25 

CXCC.40

0,055 1
 2.719,25 

CXCC.37

0,055 1
 189,00 

CXCC.36

0,055 1
 189,00 

CXCC.38

0,055 1
393,00

CXCC.35

0,055 1
 378,00 

CXCC.34

0,055 1
 378,00 

CXCC.32

0,055 1
 189,00 

CXCC.33

0,055 1
 189,00 

CXCC.31

0,055 1
 409,61 

CXCC.44

0,055 1
 189,00 

CXCC.45

0,055 1
 189,00 

CXCC.46

0,055 1
 189,00 

CXCC.47

0,055 1
 189,00 

CXCC.48

0,055 1
 196,50 

CXCC.43

0,055 1
 189,00 

CXCC.64

0,055 1
 166,50 

CXCC.66

0,055 1
 178,50 

CXCC.65

0,055 1
 165,00 

CXCC.67

0,055 1
 166,50 

CXCC.69

0,055 1
 165,00 

CXCC.68

0,055 1
 166,50 

CXCC.70

0,055 1
 178,50 

CXCC.71

0,055 1
 165,00 

CXCC.72

0,055 1
 178,50 

CXCC.63

0,055 1
 166,50 

CXCC.51

0,055 1
 330,00 

CXCC.52

0,055 1
 357,00 

CXCC.50

0,055 1
 330,00 

CXCC.49

0,055 1
 330,00 

CXCC.42

0,055 1
 189,00 

CXCC.30

0,055 1
 178,50 

CXCC.41

0,055 1
 204,81 

CXCC.26

0,055 1
 330,00 

CXCC.27

0,055 1
 330,00 

CXCC.28

0,055 1
 330,00 

CXCC.29

0,055 1
 357,00 

CXCC.12

0,055 1
 2.622,64 

CXCC.23

0,055 1
 390,00 

CXCC.24

0,055 1
 354,00 

CXCC.21

0,055 1
 390,00 

CXCC.20

0,055 1
 393,00 

CXCC.17

0,055 1
 1.739,44 

CXCC.18

0,055 1
 585,00 

CXCC.19

0,055 1
 531,00 

CXCC.15

0,055 1
 589,50 

CXCC.16

0,055 1
 585,00 

CXCC.13

0,055 1
 390,00 

CXCC.14

0,055 1
 355,50 

CXCC.10

0,055 1
 196,50 

CXCC.11

0,055 1
 195,00 

CXCC.08

0,055 1
 195,00 

CXCC.09

0,055 1
 178,50 

CXCC.06

0,055 1
 196,50 

CXCC.07

0,055 1
 195,00 

CXCC.03

0,055 1
 1.954,44 

CXCC.04

0,055 1
 390,00 

CXCC.05

0,055 1
 354,00 

CXCC.02

0,055 1
 390,00 

CXCC.01

0,055 1
 393,00 

CXCC.93

0,055 1
 20.316,58 

CXCC.91

0,055 1
 14.925,08 

CXCC.90

0,055 1
 17.051,38 

CXCC.92

0,055 1
 16.687,62 

CXCC.95

0,055 1
 4.400,45 

CXCC.96

0,055 1
 9.272,09 

CXCC.94

0,055 1
 12.428,43 

CXCC.75

0,055 1
 4.109,47 

CXCC.76

0,055 1
 536,07 

CXCC.83

0,055 1
 17.195,40 

CXCC.22

0,055 1
 411,50 

CXCC.62

0,055 1
 17.833,23 

CXCC.61

0,055 1
 10.099,84 

CXCC.87

0,055 1
 4.726,92 

CXCC.85

0,055 1
 14.670,69 

CXCC.86

0,055 1
 20.118,45 

CXCC.84

0,055 1
 7.066,25 

CXCC.89

0,055 1
 9.226,92 

CXCC.82

0,055 1
 20.348,71 

CXCC.81

0,055 1
 9.002,68 

CXCC.79

0,055 1
 29.124,28 

CXCC.80

0,055 1
 18.923,93 

CXCC.77

0,055 1
 10.436,08 

CXCC.78

0,055 1
12142,42

CXCC.88
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ĐẤT GIÁO DỤC 

A: KÝ HIỆU Ô ĐẤT
B: DIỆN TÍCH M2)
C: MẬT ĐỘ XÂY DỰNG (%)
D: TẦNG CAO TỐI ĐA (TẦNG)
E : HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT LẦN

SÔNG, SUỐI, KÊNH, RẠCH

KÍ HIỆU:

ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

ĐẤT CT HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC

ĐẤT Ở LIỀN KỀ

ĐẤT CÂY XANH CÔNG CỘNG

ĐẤT Ở BIỆT THỰ

l l RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

ĐẤT CÂY XANH CHUYÊN DỤNG

ĐẤT Y TẾ

ĐẤT THỂ DỤC THỂ THAO

ĐẤT BÃI ĐỖ XE

ĐẤT Ở XÃ HỘI

HỒ, AO, ĐẦM

ĐẤT CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ

ĐẤT NHÀ Ở CHUNG CƯ HỖN HỢP

ED
B

C

A

(TRƯỜNG THCS, TIỂU HỌC, MẦM NON)

ĐẤT GIÁO DỤC 
(TRƯỜNG THPT)

ĐẤT VĂN HÓA

ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIAI I I I

B¶N §å QUY HO¹CH TæNG MÆT B»NG Sö DôNG §ÊT

QH-04

KTS. D¦¥NG THÞ THU HßA

KTS. phïng quèc nam

ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN CAO THẾ 110KV

ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN CAO THẾ 110KV, 220KV

110KV

110KV
220KV


